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Tóm tắt 

Artemisia vulgaris hay còn gọi là ngải cứu là một loại thảo dược được trồng phổ 

biến ở Việt Nam. Ngoài công dụng như một loại rau, ngải cứu còn được sử dụng rộng 

rãi trong các bài thuốc dân gian để giải quyết các vấn đề sức khỏe thông thường như 

điều hòa kinh nguyệt, trị ho và cảm lạnh, chán ăn, giảm mụn trứng cá và cầm máu. 

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện trên đối tượng này về các tác dụng sinh 

học chẳng hạn như chống ung thư, chống oxy hóa, chống tiểu đường, chống vi khuẩn và 

chống viêm. Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành thử nghiệm về tác động gây độc 

trên ấu trùng tôm của các phân đoạn dung môi khác nhau của cao chiết từ cây ngải cứu, 

thử nghiệm được thực hiện trong hai mốc thời gian khác nhau để phát hiện các tác 

dụng sinh học của các dịch chiết. Kết quả thí nghiệm cho thấy các cao chiết có tác động 

đáng kể sau 24 giờ xử lý với ấu trùng tôm, với giá trị LC50 lần lượt là 183,60 ± 7,40; 

164,50 ± 9,10; 264,80 ± 19,20 và 511,30 ± 31,10(µg/mL) đối với các phân đoạn theo 

thứ tự là chloroform, n-hexane, ethyl acetate và nước. 

Từ khóa: Artemia, Artemisia vulgaris, ấu trùng tôm, ngải cứu 

Abstract 

TOXIC PROPERTIES OF NON-POLAR EXTRACTS OF ARTEMISIA 

VULGARIS ON ARTEMIA SHRIMP LARVAE 

Artemisia vulgaris, also known as mugwort, is a herb that is widely available in 

Vietnam. Aside from its use as a vegetable, mugwort has been widely used in folk 

remedies to address common health issues such as menstruation regulation, cough and 

cold treatment, anorexia, acne reduction, and haemostasis. Various studies have been 

conducted on this object for biological effects such as anticancer, antioxidant, anti-

diabetes, anti-bacteria, and anti-inflammation. A brine shrimp lethal assay was 

performed in two timelines of treatment exposure to detect bio-effects in different 

fractions of the extract. The extracts had a significant impact after 24 hours of 

exposure, with LC50 values of 183.60 ± 7.40; 164.50 ± 9.10; 264.80 ± 19.20 and 

511.30 ± 31.10(µg/mL) for chloroform, n-hexane, ethyl acetate, and water, respectively. 
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1. Giới thiệu 

Artemisia là chi Asteraceae lớn nhất, có khoảng hơn 500 loài (Sanz và nnk., 2008; 

Vallès và nnk., 2001). Đây là nhóm thực vật có lịch sử lâu đời và được sử dụng nhiều 

trong y học dân gian với nhiều mục đích khác nhau nhờ có các đặc tính kháng khuẩn, 

chống viêm, chống thấp khớp và kháng khuẩn (Abad và nnk., 2012). Artemisia là hợp 

chất được phân lập từ các thành viên của chi này, là hợp chất được biết đến nhiều nhất 

và đã được sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh sốt rét (Rydén và nnk., 2007; Tu, 2016). 

Artemisia vulgaris còn gọi là Ngải cứu, là một thành viên của chi Artemisia, cây có 

nguồn gốc từ Châu Âu và nhanh chóng lan rộng khắp thế giới nhờ khả năng thích nghi 

cao (Barney và nnk., 2003; USDA, 2021). Sự đa dạng của các thành phần hoạt chất có 

hoạt tính sinh học trong cây làm cho ngải cứu được ứng dụng nhiều trong y học, bao 

gồm các đặc tính chống oxy hóa, chống ung thư và chống viêm (Ekiert và nnk., 2020; 

Lee, 2011; Li và nnk., 2016; Tsimogiannis và nnk., 2004). 

Mặc dù có những hạn chế so với y học hiện đại nhưng việc sử dụng các loại thảo 

mộc trong điều trị bệnh hiện đang dần được sử dụng trở lại (Salmerón-Manzano và nnk., 

2020; Yuan và nnk., 2016). Sự tiến bộ của khoa học cũng như sự ra đời của nhiều lĩnh 

vực nghiên cứu thực vật giúp cung cấp một lượng lớn các bằng chứng khoa học chính 

xác và thuyết phục về công dụng của các loại thảo mộc (Ellen, 2006; Okogun, 2002). 

Nhờ đó các loại thảo mộc đã trở thành một nguồn cung quan trọng cho ngành công 

nghiệp dược phẩm và nghiên cứu khoa học (Djordjevic, 2017; Han và nnk., 2007; 

Ozioma và nnk., 2019; Pan và nnk., 2013). Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi 

đánh giá khả năng gây độc trên ấu trùng tôm của các cao chiết dung môi khác nhau từ 

cây Ngải cứu nhằm cung cấp thêm bằng chứng khoa học cho loài cây này. 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Chuẩn bị mẫu 

Phần trên mặt đất của cây Ngải cứu được thu hái và định danh bởi Dược sĩ Đặng 

Văn Mỹ, An Giang. Dược liệu được rửa sạch và được phơi khô hoàn toàn, sau đó được 

nghiền thành bột. Dịch chiết thô được thu nhận sau khi ngâm dầm với methanol. Dịch 

chiết thô sau đó được chiết phân đoạn theo độ phân cực dung môi tăng dần, lần lượt 

trong các dung môi n-hexane, chloroform, ethyl acetate, và nước. Các dung dịch gốc 

chiết xuất phân đoạn sau đó được hòa tan trong DMSO. 

2.2. Thử nghiệm gây độc trên ấu trùng tôm 

Thử nghiệm này được thực hiện bằng cách sử dụng ấu trùng ấp nở từ Artemia 

salina. Trứng Artemia được ấp trong dung dịch NaCl 1% (khối lượng/thể tích) trong 

điều kiện sục khí oxy liên tục cho đến khi trứng nở. Ấu trùng sau đó được phân phối với 

mật độ 30 con trong mỗi cốc có chứa vừa đủ 20mL dung dịch NaCl 1%. Ấu trùng tôm 

được nuôi cùng các cao chiết ở các nồng độ khác nhau trong khoảng 5 và 24 giờ. Sau 

thời gian thí nghiệm, ấu trùng còn di chuyển được thì được phân loại là còn sống và tỷ 
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lệ được tính toán so với nhóm đối chứng. Hàm hồi quy phi tuyến tính được sử dụng 

(LC50) để xác định giá trị nồng độ gây chết 50% ấu trùng tôm trong các thử nghiệm. 

2.3. Data analysis 

Các thí nghiệm đã được tiến hành ít nhất ba lần. Phần mềm Graphpad prism phiên 

bản 9.0.0 được sử dụng để phân tích. Sự khác biệt đáng kể được mô tả bằng giá trị p 

nhỏ hơn 0,03 (*); 0,002 (**); 0,0002 (***) và 0,0001 (****). Dữ liệu được trình bày 

dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn của giá trị trung bình. 

 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Solvent toxicity test 

Thử nghiệm độc tính trên ấu trùng tôm Artermia nuôi trong điều kiện nước muối 

sinh lý là một phương pháp sàng lọc sơ cấp đơn giản dùng để đánh giá sơ bộ hoạt tính 

sinh học của hoạt chất được Michael mô tả vào năm 1959 (Michael và nnk., 1956). 

Nhiều hợp chất đã được phát hiện dựa trên kết quả của thử nghiệm này về tác dụng sinh 

học của chúng, bao gồm các đặc tính chống ung thư và kháng khuẩn (José Luis Carballo 

và nnk., 2002; Nguta và nnk., 2011; Urmi và nnk., 2013; Zhao và nnk., 1992). Dung môi 

thường được sử dụng trong nghiên cứu để hòa tan các hợp chất và vận chuyển thuốc 

(Maes và nnk., 2012); tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc sử dụng dung môi không 

thích hợp tác động đến sự sống của sinh vật thử nghiệm và dẫn đến sai lệch kết quả 

(Kelava và nnk., 2011). Trong thí nghiệm này, chúng tôi đánh giá độc tính của dung môi 

DMSO trên ấu trùng tôm ở 2 thời điểm thí nghiệm là sau năm và hai mươi bốn giờ. 

DMSO là dung môi lưỡng cực có khả năng hòa tan được các loại dung môi, ở các 

nghiên cứu trước đây DMSO được xác định là một dung môi an toàn để tiến hành các 

thí nghiệm, và các giá trị liều gây chết trung bình của nó ở liều lượng cao đã được ghi 

lại một cách tỉ mỉ (Kelava và nnk., 2011; Wu, 2014). Để so sánh độc tính của DMSO 

trên ấu trùng tôm, ANOVA một chiều đã được sử dụng. Kết quả phân tích cho thấy sự 

khác biệt giữa ba nhóm không có ý nghĩa thống kê; F (2) = 1,53, p = 0.22. Các kết quả 

chỉ ra rằng DMSO không có ảnh hưởng gì đến khả năng sống (di chuyển) của Nauplius. 

 

Hình 1. Tác động của dung môi DMSO lên sự sống của ấu trùng tôm 
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Hai mốc thời gian phơi nhiễm 5 giờ và 24 giờ được sử dụng để kiểm tra ảnh hưởng 

của các cao chiết xuất đối với khả năng sống của tôm. Kết quả sau 5 giờ xử lý cho thấy 

ngoại trừ cao etyl axetat, các cao khác gần như không có tác động nhiều đến sự sống của 

ấu trùng tôm (Hình 2). LC50 của cao etyl axetat được xác định là 112,90 ± 11,40µg/mL. 

Tuy nhiên, sau 24 giờ phơi nhiễm, tỷ lệ ấu trùng chết tăng dần khi tăng nồng độ của chất 

chiết xuất (Hình 3). Cloroform; n-hexan; etyl axetat; và các phần nước có giá trị LC50 là 

184,60 ± 7,40; 164,50 ± 9,10; 264,80 ± 19,20 và 511,30 ± 31,10 tương ứng. 

 

Hình 2. Tác động của các loại cao chiết trên sự sống ấu trùng tôm sau 5 giờ đồng xử lý 

 

Hình 3. Tác động của các loại cao chiết trên sự sống ấu trùng tôm sau 24 giờ đồng xử lý 

Nghiên cứu trước đây về độc tính của tảo hai roi độc đối với hành vi và sức sống 

của ấu trùng tôm đã quan sát thấy hiệu ứng đầu tiên sau khoảng nửa giờ đến một giờ 

tiếp xúc, với tác động đầy đủ biểu hiện sau bốn giờ xử lý (Neves và nnk., 2017). 

Nauplius có thể tồn tại mà không cần thức ăn trong 48 giờ, và tỷ lệ tử vong có xu hướng 

tăng sau đó, mặc dù chất chiết xuất không có tác dụng trong 48 giờ đầu tiên tiếp xúc 

(Jose Luis Carballo và nnk., 2002; Otang, 2013). Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 5 giờ 

tiếp xúc, tác dụng của các chiết xuất phân đoạn chưa rõ rệt nên không thể kết luận. 

Trong khi đó, sau 24 giờ xử lý, tác dụng gây chết ấu trùng tôm bởi tác động của các cao 

chiết đã được ghi nhận (hình 3, 4). Các phương pháp xử lý được coi là có ý nghĩa khi 



Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một   Số 4(59)-2022 

 
81 

giá trị LC50 đối với dịch chiết tổng nhỏ hơn 250µg/mL và đối với các tinh chất phân lập 

là nhỏ hơn 40µg/mL (Jose Luis Carballo và nnk., 2002; Rieser và nnk., 1996). Các phân 

đoạn chloroform và n-hexan cho thấy có nhiều hoạt tính sinh học tiềm năng do giá trị 

LC50 thấp hơn 250µg/mL. 

 

Hình 4. Giá trị LC50 của các loại cao chiết trên sự sống ấu trùng tôm sau 24 giờ đồng xử lý 

Các nghiên cứu trước đã chứng minh rằng chiết xuất chloroform của Ngải cứu có 

tác dụng chống co thắt khí quản và ruột non gây ra bởi 5-hydroxytryptamine, 

methacholine, histamine và phenylethylamine (Natividad và nnk., 2011). Sự cân bằng của 

áp suất tâm thu và tâm trương ở chuột được duy trì bằng chiết xuất chloroform từ cây 

Ngải cứu để đáp ứng với kích thích của norepinephrine (Tigno và nnk., 2000). Yomogin 

và 1,2,3,4-diepoxy-11 (13) -eudesmen-12,8-olide được phân lập từ phân đoạn chloroform 

của Ngải cứu (Natividad và nnk., 2011). Trong phân đoạn n-hexan của Ngải cứu có 95 

thành phần hóa thực vật đã được phát hiện, trong đó 0,18 ± 0,01% được xác định là 

Artemisinin, đã được đề xuất để điều trị sốt rét và thử nghiệm lâm sàng chống ung thư 

(Numonov và nnk., 2019; Xu và nnk., 2020). Ngoài ra, Artemisinin và chất chuyển hóa 

của nó, dihydroartemisinin, đã được sử dụng trong y học trong một thời gian dài và đã 

chữa khỏi bệnh sốt rét cho hàng triệu người kể từ khi phát hiện ra bởi Tu YouYou, người 

đã được trao giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học năm 2015 cho công trình này (Tu, 2016). 

Kết quả của nghiên cứu này đã chứng minh rằng chiết xuất phân đoạn chloroform và n-

hexan của Ngải cứu trồng ở Việt Nam có các hoạt tính sinh học đáng chú ý. 
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